
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HÒA 1               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TỔ ÂM NHẠC – MĨ THUẬT                                 Độc Lập -Tự do -Hạnh phúc.

MÔN MĨ THUẬT:

Khối Tuần Chủ đề Tiết Bài học
1 13, 14 CĐ 4: Khu vườn 13, 14 Lá và cây

13, 14 13, 14 Con mèo tinh nghịch

15, 16 15, 16 Chiếc bánh sinh nhật

3 12, 13, CĐ 6: Bốn mùa 12, 13, Tạo hình sản phẩm (tt)

4
12,

13, 14

CĐ 5:  Sự chuyển 

động của dáng người 

12,

13, 14

Tạo dáng người 

(bằng dây thép hoặc đất nặn, chất liệu khác)

5
11, 12, 

13, 14
CĐ 5: Trường em

11, 12, 

13, 14

Tạo hình nhân vật, Tạo hình bối cảnh, 

không gian

MÔN ÂM NHẠC:

Khối Tuần Chủ đề Tiết Bài học
-Hát: Lung linh ngôi sao nhỏ
-Nghe nhạc
-Trải nghiệm và khám phá
Ôn tập bài: Lung linh ngôi sao nhỏ
Nhạc cụ
Trải nghiệm và khám phá
Ôn tập bài hát: Bắc kim thang
Đọc nhạc
Trải nghiệm và khám phá: Vỗ tay với âm thanh

12, 13 Chủ đề 3: Tình bạn 12, 13 Học hát bài: Con chim non

CĐ 3: Gia đình nhỏ 

13
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13

13, 14, 

15

14, 15

CĐ 5: Gia đình1

14, 15

Chủ đề 5: Đồng dao
13, 14, 

15

3

2

2



14, 15 14, 15 Học hát bài: Ngày mùa vui
16 16 KCAN

Ôn tập bài: Cò lả ; Tập đọc nhạc: TĐN số 4

5 13, 14 CĐ 5: Ước mơ 13, 14 Ôn tập bài hát: Ước mơ; TĐN số 4

Chủ đề 4: Ngày mùa 

vui

Ôn tập 2 bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh; Khăn 

quàng thắm mãi vai em.

CĐ 4: Quê hương. 13, 144 13, 14

3


